HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
(chỉ dành cho thợ lắp ráp)

&

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

TORINO

MG-2002 (SV)

Bếp mặt kính hai mỏ đốt
Phải đọc cẩn thận những hướng dẫn này trước khi sử dụng và cất giữ ở một nơi an toàn để có thể tận dụng được hết các đặc điểm của glass BẾP của bạn.

Bất kỳ việc bảo trì và lắp đặt nào đối với glass BẾP đều phải được thực hiện bởi một người được phép thực hiện việc đó.
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Bộ phận phải được lắp đặt bởi một nhân viên kỹ thuật có trình độ để phòng tránh nguy cơ.
2. Cắt miệng mở 633mm x 343 mm (gờ tròn bán kính R40mm) như được trình bày trong hình 1

3. Sử dụng ống mềm mới và kẹp ống mới (loại bắt vít) để lắp đặt bộ phận BẾP của bạn (như được minh họa trong hình 2)

4. Lắp đặt BẾP trong cái ngắt. Tấm đỉnh bằng kính phải vừa với đỉnh của bệ. Nếu không khít, vui lòng sử dụng một lớp bọc để làm khít chỗ hở.

5. Sau khi lắp đặt, kiểm tra bằng nước xà phòng ở chỗ đầu vào của gas để đảm bảo rằng không có hiện tượng rò rỉ gas (như được trình bày trong hình 3)
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CÁC LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT
1. Mặt dưới của BẾP phải có khoảng cách tối thiểu là 40cm

[image: image3.jpg]


Không được kín hoàn toàn, cửa buồng phải có các lỗ mộng thông gió với diện tích thông gió ít nhất là 0.02m2
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	Tầm nền/Bệ

Vui lòng không bịt kín/chặn bất kỳ thứ gì dưới tầm nền. Phía dưới tấm nền phải thoáng khí/không bị bít để thông gió cho nhiệt


	


2. Vui lòng sử dụng vòi mềm cao su chuyên dụng

3. Không được đặt xilanh gas dưới BẾP, và vòi cao su không dài hơn 2m

4. Quan sát khoảng cách tối thiểu quanh BẾP (150mm trở lên với tường và hơn 1000mm với khoảng cách thẳng đứng

HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN

1. Việc sử dụng gas phải là loại chính xác, cùng loại với loại nêu trên BẾP.
2. Vui lòng sử dụng loại vòi cao su mềm dùng riêng cho gas, và không được vỡ/hỏng sau khi dùng một thời gian dài. Vòi phải không tiếp xúc với phần nào của BẾP. (nên thay đổi vòi tiếp gas hai năm một lần)

3. Trước khi sử dụng, kiểm tra và đảm bảo rằng mỏ đốt, chụp bằng đồng và bệ nằm ở vị trí phù hợp.

4, Không được sử dụng BẾP để làm khô quần áo, và không đặt đồ vật dễ cháy gần BẾP
5. Trong khi nấu, vui lòng để bếp thoáng khi, tránh để gió mạnh thổi trực tiếp vào BẾP.

6. Không được đóng kín cửa tủ bếp ga kín hoàn toàn, khi sử dụng BẾP, đảm bảo rằng tủ bếp gas có không khí trong lành.

7. Đầu mỏ đốt, chụp bằng đồng và bệ sẽ bị nóng sau khi sử dụng. Vui lòng không chạm vào chúng.

8. Nếu bị rò rỉ gas, khóa van, mở các cửa sổ để thông khí. Không được sử dụng cầu dao điện, cắm hay rút phích cắm vào ổ cắm điện, và không được nhóm lửa
9. Không được phun son khí xung quang BẾP khi bếp đang hoạt động. Một số loại gas nhiên liệu có thể sẽ bị nổ khi bị gia nhiệt và tạo ra hơi ăn mòn mà sẽ tấn công vào một số vật liệu

10. Không được để những đồ vật làm bằng chất liệu dễ cháy ngăn kéo hay chạn chén ngay phía dưới sàn bếp.

MINH HỌA

1. BẾP mới hay BẾP đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian, thì sẽ có không khí lọt vào trong đường ống gas. Nó có thể sẽ không cháy khi bật bếp lần đầu, vui lòng lặp lại động tác bật bếp để không khí thoát ra đường ống cho đến khi bếp được bật lên.

2. Trong trường hợp ngọn lửa có màu vàng hay lửa phụt ngược trong quá trình bếp cháy, hãy chỉnh van không khí đặt ở đáy BẾP cho đến khi lửa trở về trạng thái bình thường (có van không khí cho cả vành lửa trong và ngoài).
LÀM SẠCH BẾP

Chỉ làm sạch bếp khi bếp không nóng. Tốt nhất là nên lau kính bằng một miếng giẻ, sử dụng nước ấm có xà phòng. Tránh sử dụng bột mài và hồ bột ở mức cao nhất, song khi cần thiết, chỉ sử dụng chất mài nhẹ. Để loại bỏ vết dầu cứng đầu, nên sử dụng bông thép mịn làm ướt và thấm chút xà bông.
Những dung dịch kiềm, soda giặt, chất làm sạch bằng hóa chất dạng phun, chất tẩy và một số chất làm sạch sinh học có hại đối với một số lớp phủ hoàn thiện bề mặt và không được sử dụng chúng đối với thân mỏ đốt và cái chụp.

Không được làm sạch chụp mỏ đốt trong máy rửa chén đĩa.

Để lau chùi dễ dàng, hãy loại bỏ dầu rớt vào chụp càng sớm càng tốt. Có thể tháo kéo nút điều chỉnh ra để làm sạch phía dưới chúng, song phải cẩn thận để nước không vào các lỗ trong tấm thủy tinh.
Khi lắp lại chụp, đảm bảo rằng nó được đặt đúng vị trí trên điện cực đánh lửa. Phải cẩn thận để bản điện luôn sạch sẽ và tránh làm hỏng vật cách ly bằng sứ khi tháo chụp trong quá trình lau chùi.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

BẾP MỒI LỬA BẰNG ÁP LỰC

1. Mở van bình gas.

2. Ấn núm điều khiển và xoay ngược chiều kim đồng hồ tới vị trí lửa cháy tối đa, một tiếng kêu tách bật lên và mỏ đốt được mồi lửa. Nhả nút điều khiển cho đến khi cả vòng lửa trong và ngoài cháy đều. (đối với BẾP có thiết bị an toàn, giữa núm điều khiển trong khoảng 5-8 giây)

3. Việc xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ sẽ tạo ra 05 mức lửa chảy khác nhau.

4. Xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ về vị trí OFF, sẽ nghe được tiếng kêu tách, gas đóng lại và lửa không còn cháy.

NÚM ĐIỀU KHIỂN VỚI SỰ MỒI LỬA BẰNG ĐIỆN.

1. Cho pin vào hộp pin theo vị trí minh họa (hộp pin được đặt ở bên trái phía dưới bếp)

2. Bật bếp gas lên.

3. Ấn núm điều khiển và xoay ngược chiều kim đồng hồ tới vị trí lửa cháy tối đa, một tiếng kêu tách liên tục kêu lên và mỏ đốt được mồi lửa. Nhả nút điều khiển khi lửa đã cháy.
4. Việc xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ sẽ tạo ra 05 mức lửa chảy khác nhau.

5. Xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ về vị trí OFF, sẽ nghe được tiếng kêu tách, gas đóng lại và lửa không còn cháy.

BẾP MỒI LỬA BẰNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN

1. SỰ MỒI LỬA BẰNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN ĐƯỢC TRANG BỊ VỚI MỘT THIẾT BỊ NGẮT TỰ ĐỘNG.

2. Cho pin bào hộp pin vị trí minh họa (hộp pin được đặt ở bên trái phía dưới bếp)

3. Bật bếp gas lên.

4. Ấn núm điều khiển và xoay ngược chiều kim đồng hồ tới vị trí lửa cháy tối đa, một tiếng kêu tách liên tục kêu lên và mỏ đốt được mồi lửa. Ấn núm trong khoảng 6-7 giây để gia nhiệt cho van an toàn trước khi nhả núm điều khiển. Nhả núm khi lửa đã chyas.

5. Việc xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ sẽ tạo ra 05 mức lửa cháy khác nhau.

6. Xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ về vị trí OFF, sẽ nghe được tiếng kêu tách, gas đóng lại và lửa không còn cháy.
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	CÁC BỘ PHẬN

1. Bệ nấu

2. Bộ đánh lửa

3. Cặp nhiệt

4. Chụp phía ngoài

5. Chụp phía trong

6. Lớp trang trí

7. Khay

8. Núm điều chỉnh

9. Bệ đáy

10. Nhãn mác

11. Tấm điều chỉnh không khí (thông khí) bên trong bệ đáy

12. Tấm kính

13. Kệ bổ sung

14. Chụp nấu giữa

15. Kiềng giữa




	THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	MODEL
	02 BỆ NẤU
	03 BỆ NẤU

	MIỆNG ĐỐT
	ĐÔI
	BA

	HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
	ĐÁNH LỬA LIÊN TỤC

	MỨC TIÊU THỤ (kW)
	TRÁI
	PHẢI
	TRÁI
	GIỮA
	PHẢI

	
	3.8
	3.8
	3.8
	3.5
	3.8

	TRỌNG LƯỢNG
	13
	13.8

	GAS
	GAS DẠNG LỎNG (LPG)

	ÁP LỰC
	28 MBAR

	ĐƯỜNG KÍNH VÒI CAO SU
	10 MM

	KÍCH THƯỚC (KÍNH)
	750 x 430 x 8
	750 x 430 x 8
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	Không đặt bất cứ thứ gì, chẳng hạn như thiết bị hãm lửa, hay lớp amiang chịu nhiệt giữa xoong/nồi và bệ đỡ có thể làm hư hỏng nghiêm trọng bếp.

	
	Không được lấy bệ đỡ xoong/nồi ra và vây mỏ đổt bằng kệ hình chảo vì điều này có thể sẽ tập trung ngọn lửa và làm trệch nhiệt tỏa lên tấm làm nóng.

	
	Không được sử dụng xoong/nồi quá lớn hay trọng lượng quá nặng, vì điều này có thể làm võng bệ đỡ xoong và trệch hướng ngọn lửa

	
	Đặt xoong lên chỉnh giữa mỏ đốt để nó có thể ở vị trí ổn định và không bị rớt khỏi bếp

	
	Chỉ sử dụng chân dỡ dạng lòng chảo được cung cấp và khuyến cáo bởi nhà sản xuất


CẢM ƠN BẠN ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI.

1. Nếu gas bị rò rỉ, hãy đóng van, mở tất cả mọi cửa sổ để thông gió. Không được đốt ngòi cháy hay sử dụng bật lửa hay liên tục bật/tắc công tắc điện. Hãy liên hệ với phòng/ban liên quan càng sớm càng tốt.

2. Vui lòng sử dụng loại gas phù hợp được quy định. Việc sử dụng không đúng loại gas yêu cầu có thể sẽ dẫn đến việc đốt cháy không bình thường và gây ra nguy hiểm

3. Vui lòng sử dụng loại vòi cao su tốt, và các chỗ nối phải được đảm bảo chắc chắn. Đảm bảo rằng vòi không được để ngang lên bếp. Không được tạo áp lực lên hay làm cong vòi.

LƯU Ý

1. Vui lòng sử dụng loại gas chính xác được yêu cầu.
2. Khi sử dụng bếp, vui lòng đảm bảo sự thông gió tốt cho bếp.
3. Việc lắp đặt và bảo trì phải được thực hiện bởi nhân viên chuyên môn.
4. Chỉ sử dụng bộ điều chỉnh áp suất thấp cho thiết bị này (như được trình bày trong hình).

HƯỚNG DẪN VỀ BẢO TRÌ

	Sự cố
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	Không đánh lửa được
Sự đốt cháy không bình thường

Có mùi gas

Mỏ đốt hơ trước vòi phun

Mỏ đốt có sự đánh lửa quá mức


	Van gas không mở
Không lắp pin hoặc lắp sai vị trí

Pin yếu

Có không khí trong đường dẫn

Ống dẫn cao su bị cong

Bộ đánh lửa bị bẩn
Khoảng cách giữa bộ đánh lửa và chụp mỏ đốt không chính xác

Chụp mỏ đốt và bộ đánh lửa bị ướt

Vị trí cặp nhiệt không chính xác

Cặp nhiệt bẩn

Vị trí bệ bộ đánh lửa không chính xác

Đường dẫn khí vào không ở vị trí đúng

Chụp mỏ đốt không ở vị trí đúng

Mỏ đốt bị bít lại

Áp lực gas không chính xác

Miệng vòi bị bít lại

Ống dẫn cao su bị vỡ

Mối nối của đường dẫn bằng cao su không phù hợp

Sư cố ở bếp ga

Mỏ đốt không đánh lửa

Quá nhiều bụi ở ống hỗn hợp mỏ đốt 
Áp lực gas quá mức
Áp lực gas quá mức


	Tắt bếp và mở van gas
Lắp pin vào vị trí chính xác

Thay pin mới

Lặp lại động tác đánh lửa để thoát khí ra

Kéo thẳng ống dẫn hay thay ống dẫn

Làm sạch bộ đánh lửa

Điều chỉnh khoảng cách giữa 4-6mm

Làm khô chụp mỏ đốt và bộ đánh lửa bằng giẻ

Điều chỉnh vị trí cặp nhiệt cho đến khi lửa gia nhiệt cho nó

Làm sạch cặp nhiệt

Điều chỉnh vị trí của bệ bộ đánh lửa

Điều chỉnh van đường dẫn khí vào
Để bộ đánh lửa ở vị trí tốt nhất

Làm sạch mỏ đốt

Điều chỉnh hoặc thay bộ điều chỉnh gas

Xử lý  bởi một người có kỹ thuật
Thay ống dẫn bằng cao su

Nối ống cao su đúng cách

Hỏi ý kiến kỹ thuật viên

Đánh lửa lại khi gas đã được làm sạch

Tháo và làm sạch mỏ đốt

Kiểm tra áp lực bộ điều chỉnh gas. Điều chỉnh nếu cần

Kiểm tra áp lực bộ điều chỉnh gas. Điều chỉnh nếu cần


Lưu ý: Nếu không tìm ra nguyên nhân, vui lòng liên hệ với đại lý gần nơi ở hay phòng bảo trì có thẩm quyền cung cấp gas.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


